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MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHỦ ĐỀ 
 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Trẻ biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp. (MT 1)  

- Trẻ biết đi nối bàn chân tiến lùi, bước chéo sang ngang  (MT 13) 

- Trẻ biết hát và vận động nhịp nhàng theo nhạc bài hát về mái trường thân yêu, biết chơi các 

trò chơi vận động… 

- Biết rữa tay bằng xà  phòng  trước khi ăn , sau khi đi vệ sinh  và khi tay bẩn (MT 17) 

- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn vệ sinh cá nhân. 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Cháu biết tên trường lớp, địa chỉ của trường. Biết tên cô giáo và  tên các bạn trong lớp. 

- Biết nói một số thông tin quan trọng về trường lớp MN. (MT 27) 

- Biết gọi tên nhóm đồ vật theo đặc điểm chung (MT31) 

 - Tên gọi, đặc điểm, chất liệu, cấu tạo và công dụng của đồ dùng đồ chơi. Mối liên hệ đơn 

giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng đồ chơi quen thuộc. Phân loại đồ 

dùng đồ chơi theo 2 – 3 dấu hiệu. 

- Biết phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng. (MT 33) 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và biểu cảm trong sinh hoạt hàng ngày 

(MT63) 

- Trẻ biết chào hỏi người lớn to, rõ, mạnh dạn trong giao tiếp với bạn bè và mọi người. 

- Trẻ biết trò chuyện với cô và bạn bè của mình. 

- Dạy trẻ phát âm đúng, chú ý sửa sai cho trẻ  khi trẻ  nói chuyện. 

- Không nói tục chửi bậy và có thái độ không đồng tình với việc làm đó.  (MT 70) 

- Phát triển kỷ năng giao tiếp khi vui chơi, qua giao tiếp với bạn bè trong lớp. 

-  Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách. (MT 73) 

PHÁT TRIỂN THẨM MĨ: 

- Trẻ cảm nhận được cái đẹp về cô giáo của mình thông qua sản phẫm tạo hình của trẻ, vẽ, tô 

màu, dán… 

- Rèn kỹ năng tô màu, cách cầm viết chì, màu…. 

- Biết cách chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong trường. 

- Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em. (MT 91) 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI: 

- Trẻ  có thái độ kính trọng, lễ phép với cô giáo và  các bạn trong trường mầm non 

- Biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè. Chăm sóc và bảo vệ giữ gìn trường lớp sạch sẽ . 

- Biết yêu quí và giữ gìn đồ chơi của lớp, biết cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi qui định. 

- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. (MT100) 

- Nhận biết các trạng thái cảm xúc vui buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người 

khác. (MT 107) 
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Chủ đề: TRƯỜNG MẦM NON 

2 tuần: Từ 09/09/2024 – 20/09/2024 

Tuần 2: LỄ HỘI TRĂNG RẰM 

Thời gian: 15/9- 20/09/2024 

 

 

Tuần 1: TRƯỜNG MẦM NON  

CỦA BÉ 

Thời gian: 09/9/2024-13/9/2024 

 



 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ 

Thời gian: Từ 09/09/2024 đến 13/09/2024 

 

 

 

MỤC TIÊU NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT1: Biết bắt đầu và kết thúc bài tập 

TDS đúng nhịp 

- Thực hiện thể dục sáng trong lớp 

- Trẻ thực hiện theo nhịp đếm của cô 

qua thể dục sáng. 

Tham gia thể dục sáng 

 

MT17: Biết rửa tay bằng xà phòng 

trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi 

tay bẩn 

- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng và 

cách rửa tay đúng theo 6 bước. 

- Rèn trẻ một số thói quen tốt vệ sinh. 

Thực hiện rửa tay sau giờ chơi,  

trước khi ăn… 

Thực hiện rửa tay khi tay bẩn. 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mt 27:  Biết nói một số thông tin 

trường, lớp mầm non 

 

- Những đặc điểm nổi bật của trường, 

lớp mầm non, công việc của các cô, 

các bác trong trường. Đặc điểm, sở 

thích của các bạn, các hoạt động của 

trẻ ở trường. 
 

HĐKP: Tìm hiểu công việc của 

cô giáo. 

 

MT 33: Biết phân loại một số đồ dùng 

thông thường theo chất liệu và công 

dụng. 

- Biết  đặc điểm, công dụng và cách sử 

dụng đồ chơi. 

- So sánh sự giống và khác nhau của 

dddc và sự đa dạng của chúng 

- Phân loại dddc theo 2-3 dấu hiệu 

HĐVC:Trẻ chơi góc chữ cái 

LQVT: Ôn số lượng, nhận biết 

số 1, 2, 3, 4 (tr 2, 3) 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP 

Mt 70: Không nói tục chửi bậy và có 

thái độ không đồng tình với việc đó 

- Biết nói tục chửi bậy là không 

ngoan, không lễ phép. 

- Có thái độ không đồng tình: Thưa 

cô, nhắc bạn không nên… 

LQVH: Thơ: Tình bạn 

HĐNT: Trò chuyện về cô cấp 

dưỡng, phục vụ 

Mt: 73: Có hành vi giữ gìn bảo vệ 

sách 

- Xem, nghe đọc và tự đọc sách 

- Có hành vi giữ gìn bảo vệ sách, biết 

cất đúng nơi quy định. 

LQCV: o,ô ơ 

Xem sách, truyện mọi lúc mội 

nơi. 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mt 91:  Thể hiện sự vui thích khi hoàn 

thành công việc 

- Biết khoe với người khác khi hoàn 

thành công việc của mình. 

- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành 

công việc và  mong muốn người khác 

khen ngợi. 

TH:  Cắt dán lồng đèn trung thu 

từ nguyên vật liệu ( nỉ, lõi 

giấy…) 

GDAN:Vận động múa “Bé vui 

đén trường” 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XẼ HỘI 

Mt 107: Nhận biết các trạng thái cảm 

xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức 

giận, xấu hổ của người khác.  

- Nhận ra cảm xúc của người khác qua 

nét mặt, cử chỉ, giọng nói khi tiếp xúc 

trực tiếp hoặc qua hình ảnh, video, 

phim hình…. 

- HĐNT, HĐVC,Vệ sinh ăn 

ngủ,  

- Thực hiện mọi lúc, mọi nơi 

trong mọi hoạt động. 



 

 

 

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 

Chủ đề nhánh: TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ  

Thời gian: Từ 09/09/2024 đến 13/09/2023 

 

Hoạt 

Động 

Thứ hai 

09/09/2024 

Thứ ba 

10/09/2024 

Thứ tư 

11/09/2024 

Thứ năm 

12/09/2024 

Thứ sáu 

13/09/2023 

Đón trẻ 

 

- Trao đổi với phụ huynh về thông tin cá nhân trẻ, tình hình sức khỏe của trẻ. Vận động phụ huynh 

hỗ trợ nguyên vật liệu, tranh ảnh  cho trẻ học và chơi 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề trường mầm non của bé 

- Trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi 

- Phân công trực nhật: Tổ 2 xếp bàn ăn, trải khăn bàn, dĩa, khăn lau tay, bình hoa 

TDS Tập KH với theo bài  “Cả tuần đều ngoan” (Thở: thổi bóng, tay vai 2, bụng 2, Chân 1, bật 2). 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát ngôi  

trường của bé 

Trò chuyện về 

công việc của cô 

phục vụ , cô cấp 

dưỡng 

Thí nghiệm 

“Chiếc đũa gãy” 

Quan sát đồ chơi 

trong sân trường 

Lao động chăm 

sóc vườn cây của 

bé 

 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột (thứ 4) , Kéo co (thứ 3-5) 

- Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

 động 

 học 

PTNN:LQVH 

Thơ: Tình bạn 

 

 

 

PTNT: HĐKP 

Tìm hiểu về 

công việc của cô 

giáo  

PTTC: TDGH 

Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

 

PTNN: TH 

Cắt dán lồng đèn 

trung thu từ 

nguyên vật liệu ( 

nỉ, lõi giấy…)                                                   

PTTM:GDAN 
Dạy múa “Bé vui 

đến trường” 

PTNT: LQVT 

Ôn số lượng. Nhận 

biết số 1,2,3,4 

 (tr 1,2) 

PTNN:LQCC 

Làm quen chữ cái 

O,Ô,Ơ  (Tiết 1) 

 

 

Hoạt  

động 

vui 

chơi 

- PV: Chơi đóng vai cô giáo-  Ba mẹ đưa con đi học. 

- BTLNT: Pha nước chanh (Thứ 3) 

- XD: Xây trường mầm non của bé  

- NT: Vẽ tô màu, cắt dán trường lớp mầm non, cắt dán đồ chơi trong trường mầm non  

HT: Chơi lô tô đồ dùng đồ chơi trong lớp, xem tranh trường lớp mầm non, chơi góc chữ cái 

 Góc kidsmart: Happykids: Làm quen chữ cái, Tập tô chữ cái, Nhóm chữ cái.  

- KP: Bé chơi đong nước, sự kì diệu của nam châm 

 

Vệ sinh 

Ăn Ngủ 

- Cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt… 

- Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết 

phần hết suất. 

- Giờ ngủ: lớp thoáng, yên tĩnh, giăng mùng 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

HDTTVS: Lau 

mặt bằng khăn 

ướt  

 

Hoạt động phòng 

máy tính 

 

THNTH: Trường 

mầm  non của bé 

Thực hành sách 

LQCC “Tập tô 

các nét sổ thẳng- 

ngang, nét xiên 

phải- trái” (Tr 

2,3) 

Hoạt động 

phòng máy tính 

 

 

HĐNG Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

 

- Vệ sinh chuẩn bị trả trẻ 

- Trò chuyện về chủ đề đang học, cho trẻ xem tranh ảnh, chơi trò chơi nhẹ,… 

- Trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết: học tập, sức khỏe của trẻ, .... 



                      

                

                     MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH 2 : LỄ HỘI TRĂNG RẰM 

Thời gian: Từ 16/09/2024 đến 20/09/2024 

 

                                        

MỤC TIÊU NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT1:  Biết bắt đầu và kết 

thúc động tác bài tập thể 

dục buổi sáng đúng nhịp 

- Thực hiện thể dục sáng trong lớp 

- Trẻ thực hiện theo nhịp đếm của cô 

qua thể dục sáng. 

Tham gia thể dục sáng 

 

MT 13:  Đi trên dây (để 

sát sàn). Đi trong đường 

hẹp. Đi nối bàn chân tiến 

lùi, bước chéo sang ngang 

- Thực hiện đi trên dây (để sát đất)   Thực hiện qua hoạt động thể 

dục giờ học 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 63: Sử dụng các từ chỉ 

tên gọi, hành động, tính 

chất và biểu cảm trong 

sinh hoạt hàng ngày 

- Sử dụng các từ chỉ hành động, tính 

chất, từ biểu cảm, hình tượng. Các từ 

chỉ tên gọi của các sự vật hiện tượng 

xung quanh và qui định giao thông… 

 

HĐKP: Tìm hiểu ngày  tết trung 

thu 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP 

MT 27: Biết nói một số 

đặc điểm về trường mầm 

non, lễ hội trăng rằm 

 

- Những đặc điểm nổi bật của trường, 

lớp mầm non, công việc của các cô, 

các bác trong trường. Đặc điểm, sở 

thích của các bạn, các hoạt động của 

trẻ ở trường. 

LQVH: Chuyện” sự tích chú 

cuội cung trăng 

HĐNT: trò chuyện 1 số loại 

bánh có trong dịp tết trung thu 

Hoạt động đón trả trẻ 

 

MT 73: Có hành vi giữ 

gìn, bảo vệ sách. 

 

- Xem, nghe đọc và tự “ đọc” sách. Có 

một số hành vi giữ gìn, bảo vệ sách 

vở, không quăng quật, vẽ bậy, xé.., 

xem sách xong biết cất sách vào nơi 

qui định. 

LQCV: O,Ô,Ơ 

Xem sách, đọc truyện 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

MT 91:  Thể hiện sự vui 

thích khi hoàn thành công 

việc. 

- Khoe với người khác về công việc 

mình đã hoàn thành.Thể hiện sự vui 

thích khi hoàn thành công việc và 

muốn người khác khen ngợi. 

TH: Vẽ tô màu trường mầm non 

GDAN: Dạy vận động Vỗ nhịp 

“ ông trăng miệng cười” 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XẼ HỘI 

MT 70: Không nói tục 

chửi bậy và có thái độ 

không đồng tình với việc 

làm đó. 

- Biết nói tục chửi bậy là không tốt, 

không ngoan. Có thái độ không đồng 

tình như: Nhắc bạn bạn không được 

chưởi bậy, nói tục –  xấu lắm…. 

Đón trả trẻ, nêu gương 

Thực hiện mọi lúc, mọi nơi 

trong mọi hoạt động. 

MT 100:  che miệng khi 

ho, hắt hơi, ngáp 

 

- Thói quen tốt trong giao tiếp với mọi 

người, trong ăn uống hoặc những nơi 

công cộng. Một số thói quen hành vi 

văn minh 

Thực hiện mọi lúc, mọi nơi 

trong mọi hoạt động. 



 

                

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 

Chủ đề nhánh: Lễ hội Trăng rằm 

                                  Thời gian: Từ 16/09/2024 đến 20/09/2024 

 

Hoạt 

Động 

Thứ hai 

16/09/2024 

Thứ ba 

17/09/2024 

Thứ tư 

18/09/2024 

Thứ năm 

19/09/2024 

Thứ sáu 

20/09/2024 

 

 

Đón trẻ 

 

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ.Trao đổi với PH hổ trợ nguyên 

vật liệu. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề Lễ hội Trăng Rằm 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

- Phân công trực nhật: Tổ 2 xếp bàn ăn, trải khăn bàn, dĩa, khăn lau tay, bình hoa 

TDS Tập KH với theo bài  “Năm ngón tay ngoan” (ĐT mới: Bụng 2 “Hai tay đưa lên cao gập người về phía 

trước” 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 1 số loại 

lồng đèn 

Tham dự lễ hội trăng 

rằm 

Quan sát cây sa 

kê 

Trò chuyện về 1 số 

loại bánh có trong 

dịp trung thu 

Quan sát không 

khí đón trung thu 

trong trường mầm 

non 

- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột (thứ 2,4,6)  ,  kéo co (thứ 3-5) 

- Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

 động 

 học 

PTNN:LQVH 

Chuyện” sự tích 

chú cuội cung 

trăng” 

PTNT: HĐKP 

Tìm hiểu ngày  tết 

trung thu 

PTTC: TDGH 

Đi trên dây (để sát 

đất) 

PTTM: TH 

Chế tạo bập bênh 

bằng nguyên vật 

liệu  ( hộp giấy, 

lõi giấy, hũ sữa 

chua) 

PTTM:GDAN 
Dạy vận động Vỗ 

nhịp “ Ông Trăng 

miệng cười” 

PTNT: LQVT 

Đếm trong phạm vi 

4 và đếm theo ý 

thích(T4) 

 

PTNN:LQCC 

Làm quen chữ cái 

O,Ô,Ơ (t2) 

 

 

Hoạt  

động 

vui 

chơi 

- PV: Chơi gia đình – cửa hàng bán bánh trung thu 

       BTLNT: pha nước tắc(Thứ 3) 

- XD: xây sân khấu lễ hội trung thu  

- NT:  nặn, tô màu các loại đồ chơi, làm lồng đèn từ NVL. Hát , kể chuyện, đọc thơ về chủ đề 

- HT: xem tranh, phân loại 1 số đồ dùng dụng cụ của ngày lễ hội, chơi hoa xoay học số, ghép chữ cái 

 Góc kidsmart: ngôi nhà kghoong gian và thời gian trudy: san tìm kẹo hình đậu, lịch đồng hồ 

- KP: Bé chơi  khám phá màu nước 

 

Vệ sinh 

Ăn Ngủ 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt… 

-Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết phần hết suất. 

Giáo dục cháu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn xong 

- Ngủ trưa: cô vệ sinh lớp thông thoáng, giăng mùng, giữ yên tĩnh cho cháu ngủ đủ giấc, dọn nệm gối sau 

khi ngủ dậy 

Hoạt 

động 

chiều 

Thực hành sách 

LQCC: Tập tô nét 

móc xuôi, móc 

ngược, nét móc 2 

đầu, nét cong hở 

phải và nét cong hở 

trái (T4,5) 

Hoạt động làm quen 

phòng máy tính 

Thực hành sách 

LQCC (T3,4) 

 

Ôn truyện “ sự 

tích chú cuội 

cung trăng” 

Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính  

 

HĐNG Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

 

- Vệ sinh chuẩn bị trả trẻ. 

- Trò chuyện về chủ đề đang học, xem tranh truyện, chơi trò chơi nhẹ 

- Trao đổi phụ huynh về vấn đề cần thiết về học tập, sức khỏe trẻ…. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 3   tháng  9     năm 2024 

PHT 

 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

 

 
 

  

Ngày 30   tháng  08  năm 2024 

TT 

 

 
           

  

Giáo viên 

 
 

 

 


